PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ
_____________________________
(Ban hành kèm theo Quyết định số197/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)
	TT
	Tên chương trình, dự án
	Địa điểm

	I
	Các dự án nông - lâm - ngư 
	 

	1
	Trồng và chế biến chè, cà phê, cao su, cam, dứa
	Các huyện miền núi và một số huyện đồng bằng có đồi núi

	2
	Chuyên canh sản xuất rau an toàn
	Một số huyện đồng bằng và vùng ven các đô thị

	3
	Các dự án chăn nuôi trâu, bò (bò thịt, sữa), lợn và một số gia cầm
	Toàn Tỉnh

	4
	Trồng rừng nguyên liệu
	Toàn Tỉnh

	5
	Trồng măng xuất khẩu
	Các huyện miền núi

	6
	Nuôi tôm công nghiệp
	Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, thành phố Vinh

	7
	Nuôi cá lồng trên biển
	Quỳnh Lưu, Cửa Lò

	II
	Dự án công nghiệp
	 

	8
	Sản xuất đá trắng siêu mịn xuất khẩu
	KCN Nam Cấm, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn

	9
	Sản xuất đá granit tự nhiên
	Tân Kỳ, Anh Sơn, Con Cuông

	10
	Xây mới các nhà máy xi măng Anh Sơn, Tân Kỳ, Đô Lương, Nghĩa Đàn
	Anh Sơn, Tân Kỳ, Đô Lương, Nghĩa Đàn

	11
	Nâng công suất nhà máy xi măng Hoàng Mai
	Hoàng Mai

	12
	Các nhà máy gạch ốp lát
	KCN Nam Cấm, Anh Sơn

	13
	Nhà máy bia Nam Cấm, Rú Mượu
	KCN Nam Cấm, Hưng Nguyên

	14
	Nhà máy dứa quả Tân Kỳ
	Tân Kỳ

	15
	Nhà máy chế biến nước hoa quả
	Quỳnh Lưu hoặc Nghĩa Đàn

	16
	Nhà máy chế biến thịt hộp
	KCN Nam Cấm, Phủ Quỳ, Anh Sơn

	17
	Nhà máy chế biến thủy sản
	KCN Nam Cấm, Hoàng Mai

	18
	Nhà máy chế biến bột giấy và giấy (đến năm 2010 xây dựng nhà máy bột giấy, sau năm 2010 khép kín sản xuất giấy)
	Thanh Chương hoặc Tân Kỳ, KCN Hoàng Mai

	19
	Nhà máy sản xuất ván ép thanh
	Anh Sơn

	20
	Các cơ sở chế biến đồ gỗ cao cấp
	Các khu công nghiệp

	21
	Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản
	KCN Nam Cấm

	22
	Các nhà máy chế biến thức ăn gia súc
	KCN Nam Cấm, Anh Sơn

	23
	Cụm công nghiệp dệt may
	Thành phố Vinh, Nghi Lộc, Cửa Lò, KCN Phủ Quỳ, Anh Sơn

	24
	Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô
	KCN Bắc Vinh

	25
	Nhà máy sản xuất, lắp ráp máy vi tính, điện thoại di động
	KCN Nam Cấm, KCN Hưng Tây, thị xã Cửa Lò

	26
	Nhà máy cán thép
	KCN Nam Cấm

	27
	Nhà máy sản xuất phôi thép
	KCN Hoàng Mai

	28
	Nhà máy sản xuất hàng da
	KCN Nam Cấm

	29
	Nhà máy sản xuất sôđa
	Diễn Châu

	30
	Nhà máy sản xuất, lắp ráp các thiết bị đầu cuối viễn thông
	KCN Nam Cấm

	31
	Nhà máy đóng tàu thủy
	Cửa Lò, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc

	32
	Xây dựng các nhà máy thủy điện (Bản Vẽ, Bản Cốc, Nhạn Hạc, Khe Bố, Hủa Na v.v...)
	Các huyện miền núi

	33
	Nhà máy nhiệt điện Nghệ An 
	Quỳnh Lưu

	34
	Xây dựng các nhà máy nước phục vụ các đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp và các điểm dân cư tập trung
	Các đô thị và điểm dân cư tập trung

	III
	Dự án Dịch vụ
	 

	35
	Trung tâm xúc tiến thương mại và hội chợ triển lãm Nghệ An
	Thành phố Vinh

	36
	Khu thương mại quốc tế Nậm Cắn
	Kỳ Sơn

	37
	Cửa khẩu Thanh Thủy, Thông Thụ
	Thanh Chương, Quế Phong

	38
	Xây dựng hạ tầng vườn quốc gia Pù Mát gắn với phát triển du lịch
	Con Cuông

	39
	Khu du lịch Quỳnh Bảng, Quỳnh Phương, Quỳnh Lập
	Quỳnh Lưu

	40
	Khu du lịch Nghi Thiết, Bãi Lữ, Đền Cuông - Cửa Hiền
	Nghi Lộc, Diễn Châu

	41
	Khu du lịch Hang Bua - Thẩm Ồm, thác Sao Va
	Quỳ Châu, Quế Phong

	42
	Khu du lịch nước khoáng nóng Giang Sơn
	Đô Lương

	43
	Dự án khu du lịch sinh thái lâm viên núi Quyết
	Thành phố Vinh

	44
	Khu lâm viên thành phố Vinh
	Thành phố Vinh

	45
	Xây dựng công viên sinh thái vùng Tây Nam
	Con Cuông

	46
	Tổ hợp sân golf, khách sạn và biệt thự
	Cửa Lò

	47
	Các dự án đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí cao cấp (đường đua xe ô tô, trường đua ngựa v.v...)
	 

	IV
	Dự án hạ tầng kỹ thuật
	 

	A
	Giao thông
	 

	48
	Đường bộ cao tốc Bắc Nam, đoạn Hà Nội - Vinh
	Trên địa bàn Tỉnh

	49
	Đường quốc lộ ven biển Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Quỳnh Lưu - Diễn Châu - Nghi Lộc - Cửa Lò
	Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Cửa Lò

	50
	Nâng cấp đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Nghệ An (4 - 6 làn xe)
	Trên địa bàn Tỉnh

	51
	Nâng cấp, mở rộng QL1A các đoạn: Quán Hành - Quán Bánh, Hoàng Mai, Giát, Nam Cấm
	Thành phố Vinh, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu

	52
	Cầu vượt đường sắt quốc lộ 1 (Quán Bánh)
	Thành phố Vinh

	53
	Nâng cấp quốc lộ 7, đoạn Km0 - Km36
	Diễn Châu - Đô Lương

	54
	Mở rộng QL46 cũ, đoạn Rộ - Đô Lương
	Thanh Chương - Đô Lương

	55
	Xây dựng tuyến QL46, đoạn tránh Tp Vinh (giai đoạn 1: Quán Bánh - QL1A tránh Vinh, giai đoạn 2: QL1A - Nam Giang)
	Thành phố Vinh - Nam Đàn

	56
	Nâng cấp, mổ rộng quốc lộ 48
	Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong

	57
	Nâng cấp quốc lộ 15A, đoạn Đô Lương - Tân Kỳ
	Đô Lương - Tân Kỳ

	58
	Cầu Nghi Hải (Cửa Hội) - Nghi Xuân (Hà Tĩnh) qua sông Lam gắn với quốc lộ ven biển
	Cửa Hội - Nghi Xuân

	59
	Cầu Nghi Thiết gắn liền với quốc lộ ven biển
	Nghi Lộc

	60
	Cầu Bến Thủy 2 (gắn với đường bộ cao tốc Bắc Nam)
	Hưng Nguyên - Nghi Xuân

	61
	Khu dịch vụ vận tải đường bộ Nam thành phố Vinh (bến xe, dịch vụ thương mại, cửa hàng xăng dầu)
	Hưng Nguyên

	62
	Khu dịch vụ vận tải đường bộ Bắc TP Vinh (bến xe, dịch vụ thương mại, cửa hàng xăng dầu)
	Nghi Lộc

	63
	Đường trục dọc nối Vinh - Cửa Lò
	Thành phố Vinh - Cửa Lò

	64
	Cầu đường bộ Yên Xuân
	Hưng Nguyên - Nam Đàn

	65
	Đường Mường Xén - Tri Lễ - Thông Thụ
	Kỳ Sơn, Quế Phong

	66
	Tuyến đường Xiêng Thù - Yên Tĩnh
	Kỳ Sơn, Tương Dương

	67
	Đường tuần tra biên giới (Tây Nghệ An - Thanh Hóa)
	Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn

	68
	Tuyến đường Châu Thôn - Tân Xuân
	Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ

	69
	Xây dựng đường vào các xã chưa có đường vào trung tâm xã
	Các xã

	70
	Nâng cấp đường vào các xã đường ô tô chưa vào được 4 mùa
	Các xã

	71
	Nâng cấp sân bay Vinh
	Nghi Lộc

	72
	Mở rộng, nâng cấp cảng Cửa Lò
	Cửa Lò

	73
	Xây dựng mới cảng chuyên dụng tiếp nhận than Đông Hồi
	Quỳnh Lưu

	74
	Xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam, đoạn Hà Nội - Vinh
	Trên địa bàn Tỉnh

	75
	Xây dựng ga hàng hóa đường sắt
	Thành phố Vinh

	B
	Thủy lợi, phục vụ thủy sản
	 

	76
	Thủy lợi, thủy điện Bản Mồng
	Quỳ Hợp

	77
	Thủy lợi, thủy điện Thác Muối
	Thanh Chương

	78
	Sữa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi ở các huyện miền núi (10 huyện)
	Các huyện miền núi

	79
	Sữa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi ở các huyện, thành, thị đồng bằng ven biển
	Các huyện, thành, thị đồng bằng ven biển

	80
	Sửa chữa, nâng cấp công trình đầu mối hồ Vệ Vừng - Quán Hài
	Yên Thành

	81
	Sửa chữa, nâng cấp hồ Vực Mấu
	Quỳnh Lưu

	82
	Sữa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Khe Là - Khe Đá
	Nghĩa Đàn, Tân Kỳ

	83
	Xây dựng công trình thủy lợi Nậm Việc
	Quế Phong

	84
	Xây dựng công trình thủy lợi Sao Va
	Quế Phong

	85
	Thủy lợi cho cây chè, cà phê và cây ăn quả
	Các huyện miền núi thấp

	86
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển
	Các huyện có sông lớn, ven biển

	87
	Cải tạo hệ thống sông cấp nước nuôi trồng thủy sản
	Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, thành phố Vinh

	88
	Nâng cấp hệ thông thông tin liên lạc giữa đất liền và biển: Trung tâm cứu hộ biển phản ứng nhanh
	Cửa Lò

	C
	Hệ thống điện
	 

	89
	Nâng cấp và xây dựng mới đường dây và trạm biến thế điện
	Toàn Tỉnh

	D
	Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin
	 

	90
	Xây dựng Chính phủ điện tử, trang bị thiết bị phần cứng
	19 huyện, thành, thị

	91
	Thành lập công viên công nghệ thông tin
	Thành phố Vinh

	Đ
	Khu kinh tế, khu công nghiệp
	 

	92
	Hạ tầng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An
	Cửa Lò, Nghi Lộc, Diễn Châu

	93
	Đầu tư, xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu A, C của KCN Nam Cấm
	KCN Nam Cấm

	94
	Đầu tư, xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN Hoàng Mai
	Quỳnh Lưu

	95
	Đầu tư, xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN Phủ Quỳ, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Hưng Tây (Hưng Nguyên), Nghi Hoa (Nghi Lộc); quy mô 200 - 400 ha/KCN
	Nghĩa Đàn, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Nghi Lộc

	E
	Môi trường
	 

	96
	Hệ thống bãi rác và nhà máy xử lý rác thải rắn
	Các đô thị và các huyện

	97
	Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị
	Các đô thị

	98
	Xử lý ô nhiễm môi trường do thuốc bảo vệ thực vật
	Các điểm bị ô nhiễm đã xác định

	V
	Dự án văn hóa - xã hội
	 

	99
	Trung tâm hội nghị cấp vùng
	Cửa Lò

	100
	Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Kim Liên gắn với phát triển du lịch
	Nam Đàn

	101
	Xây dựng tháp truyền hình; trung tâm phát sóng phát thanh - truyền hình khu vực Bắc Trung Bộ
	Thành phố Vinh

	102
	Xây dựng trường quay tổng hợp; trung tâm điện ảnh đa chức năng
	Thành phố Vinh

	103
	Trung tâm văn hóa thanh - thiếu niên Nghệ An
	Thành phố Vinh

	104
	Bảo tàng dân tộc học Bắc Trung Bộ
	Thành phố Vinh

	105
	Quy hoạch, tôn tạo khu di tích Truông Bồn
	Đô Lương

	VI
	Dự án thể dục - thể thao
	 

	106
	Xây dựng khu liên hợp thể thao Vinh (cấp vùng)
	Thành phố Vinh

	VII
	Dự án y tế
	 

	107
	Bệnh viện đa khoa 700 giường
	Thành phố Vinh

	108
	Xây dựng bệnh viện phụ sản
	Thành phố Vinh

	109
	Xây dựng mới một số bênh viện chuyên khoa khu vực Bắc Trung Bộ (bênh viện tim mạch, bệnh viện điều trị ung thư)
	Thành phố Vinh

	110
	Xây dựng trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ cao vào công tác y tế
	Thành phố Vinh

	111
	Xây dựng trung tâm nghiên cứu và chế biến thuốc chữa bệnh
	Thành phố Vinh

	112
	Xây dựng trung tâm y tế dự phòng đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II (cấp khu vực)
	Thành phố Vinh

	113
	Xây dựng bệnh viện đa khoa cao cấp
	Cửa Lò

	114
	Xây dựng trung tâm kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm
	Thành phố Vinh

	VIII
	Dự án giáo dục - đào tạo
	 

	115
	Nâng cấp trường Đại học Vinh để xứng tầm là trường đại học cấp vùng Bắc Trung Bộ
	Thành phố Vinh

	116
	Nâng cấp trường Cao đẳng Y khoa lên thành Đại học Y Dược Nghệ An
	Thành phố Vinh

	117
	Nâng cấp trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật thành trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Vinh
	Thành phố Vinh

	118
	Nâng cấp trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An thành trường Đại học Kinh tế
	Thành phố Vinh

	119
	Nâng cấp Phân hiệu Đại học Xây dựng Hà Nội thành trường Đại học Xây dựng Nghệ An
	Cửa Lò

	120
	Nâng cấp trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An thành trường Đại học Nghệ An
	Thành phố Vinh

	121
	Thành lập trường Đại học tư thục Vạn Xuân
	Cửa Lò

	122
	Nâng cấp trường Kỹ thuật công nghiệp Việt - Hàn, Kỹ thuật Việt - Đức thành các trường cao đẳng kỹ thuật 
	Thành phố Vinh

	123
	Thành lập trường Cao đẳng Du lịch Hoan Châu
	Diễn Châu

	IX
	Dự án khoa học và công nghệ
	 

	124
	Xây dựng, nâng cấp các trung tâm đo lường, thử nghiệm, kiểm định đạt tiêu chuẩn quốc gia
	Thành phố Vinh

	125
	Thành lập, xây dựng một số phân viện khoa học cấp vùng (nghiên cứu và nuôi trồng thủy sản, khoa học xã hội và nhân văn v.v...)
	Thành phố Vinh


* Ghi chú: về vị trí, quy mô, diện tích chiếm đất, tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của các dự án nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đối, huy động các nguồn lực của từng thời kỳ./.
 
